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LÃI SUẤT CƠ SỞ CHO VAY ÁP DỤNG VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ(*) 

THUỘC QUẢN LÝ CỦA KHỐI NGÂN HÀNG BÁN LẺ 

 

Techcombank công bố Lãi suất Cơ Sở  (%) áp dụng cho các khoản giải ngân của khách hàng doanh 

nghiệp nhỏ từ ngày 18/07/2024, hiệu lực từ ngày 13/02/2025, cụ thể như sau: 

I. LÃI SUẤT CƠ SỞ VND 

1.1. Lãi suất cơ sở ngắn hạn VND 

Kỳ điều chỉnh lãi suất/Kỳ định giá 1M 3M 

Lãi suất cơ sở 5.69 5.69 

 

1.2. Lãi suất cơ sở trung dài hạn VND 

Kỳ hạn Trung hạn Dài hạn 

Kỳ điều chỉnh lãi 

suất/Kỳ định giá 
1M 3M 6M 12M 1M 3M 6M 12M 

Lãi suất cơ sở 6.09 6.09 6.19 6.29 6.59 6.59 6.69 6.79 

 

II. LÃI SUẤT CƠ SỞ USD  

Kỳ hạn/Kỳ điều 

chỉnh lãi suất/Kỳ 

định giá 

1M 2M 3M 4M 5M 6M 

Lãi suất cơ sở 4.37 4.25 4.2 4.18 4.17 4.16 

Ghi chú: 

▪ Lãi suất cơ sở áp dụng cho các khoản vay thả nổi lãi suất theo các kỳ điều chỉnh lãi suất/kỳ 

định giá do Techcombank quyết định từng thời kỳ  

▪ Biểu lãi suất cơ sở nêu trên áp dụng cho các khoản giải ngân mới hoặc các khoản vay thả nổi 

lãi suất giải ngân từ ngày 18/07/2024 với kỳ điều chỉnh lãi suất/kỳ định giá từ sau ngày 

18/07/2024. 

▪ Trong trường hợp HĐTD/KUNN/pháp luật có quy định mức lãi suất min max thì Lãi suất cơ 

sở sẽ theo quy định của HĐTD/KUNN/ quy định của pháp luật. 

▪ Lãi suất cơ sở đặc biệt theo Sản phẩm/ chương trình riêng biệt sẽ theo quy định của từng Sản 

phẩm/chương trình. 

(*) Khách hàng doanh nghiệp nhỏ theo phân nhóm của TCB dựa trên doanh thu của Khách Hàng 

(từ 80 tỷ đồng trở xuống) và các yếu tố điều chỉnh khác.  

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh Techcombank gần nhất 

hoặc số điện thoại hỗ trợ: +84 (24) 3944.8858. 

Trân trọng! 


